
 

 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN  

SỨC KHỎE TÂM THẦN 

Số:        /BVSKTT-KHTC 

V/v đề nghị cung cấp báo giá vật tư, 

thiết bị mạng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Hà Tĩnh, ngày       tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: Nhà cung cấp, quý công ty. 

 

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, 

thiết bị mạng với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ: Số 08, đường Đồng Môn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Bùi Thị Huyền Thương, Cán bộ phụ trách CNTT, SĐT: 

0972979709; 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện 

Sức khỏe tâm thần, Địa chỉ: Số 08, đường Đồng Môn, phường Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh. Lưu ý: Số lượng Báo giá: 01 bản gốc  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến hết ngày 17/9/2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu: 

1. Danh mục: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.  

3. Báo giá đã bao gồm các chi phí VAT, chi phí vận chuyển, lăp đặt 

4. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sức khỏe tâm thần cơ sở tại Số 08, đường 

Đồng Môn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 

Đề nghị các nhà cung cấp, quý công ty quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Cổng thông tin điện tử. 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phúc 



 

 

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /BVSKTT-KHTC ngày      /     /2025) 

 

STT 
Tên Sản phẩm - 

Dịch vụ 
Đặc tính kỹ thuật 

Đơn 

vị  

tính 

Số 

lượng 

I Danh mục thiết bị       

1 
Thiết bị chuyển 

mạch Switch 

Hỗ trợ 24 cổng Gigabit, 2 cổng SFP+ 

Cổng SFP+ hỗ trợ cả module 1.25Gb SFP và 10Gb 

SFP+. 

Bộ xử lý CPU ARM 32bit 98DX3236 tốc độ 

800MHz 

Bộ nhớ RAM 512MB, bộ nhớ lưu trữ 16MB 

Điện năng tiêu thụ: 24W 

Nguồn PoE đầu vào: 10V-30V 

Cho phép quản lý chuyển tiếp cổng đến cổng 

(Port) port-to-port forwarding. 

16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, Supports up 

to 4K VLANs. 

Hỗ trợ hệ điều hành SwOS hoặc RouterOS 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 

2 
Thiết bị phát sóng 

Wifi  

- 16 SSID, >100+ client đồng thời, Cự ly 165 mét 

- Tính năng mesh kết nối không dây, Cloud 

controller và hardware controller, roaming tự động 

- Hỗ trợ Wifi Marketing, Voucher, landing page, 

Radius 

- 2 băng tần 2,4 và 5Ghz, Công nghệ MU-MIMO 

2x2 anten ngầm, băng thông 1,27Gbps, 2 cổng 

LAN (1 PoE 48V) 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 16 

3 

Thiết bị cấp nguồn 

cho Wifi - Switch 

PoE 5 cổng 

- Tính năng: Mac Address Auto-Learning And 

Auto-Aging, IEEE 802.3x Flow Control, 

802.1p/DSCP QoS, Unlink clear FDB Feature, 

IGMP 

- Tốc độ: 1 Gbps 

- Cổng kết nối: 5 x 1 Gbps RJ-45 (4 x PoE) 

- Chuẩn kết nối: IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 

802.3x, 802.1p,802.3af, 802.3at 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 

4 

Thiết bị cấp nguồn 

cho Wifi - Switch 

PoE 8 cổng 

- 8 Cổng Gigabit RJ45, trong đó 8 Cổng PoE af/at 

- Tổng công suất PoE 145W 

- Vỏ kim loại 

- Thiết kế để bàn/ gắn tường/ tủ rack 

- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K 

- Khả năng chuyển đổi công suất: 16Gbps 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 



3 

 

 

5 
Cáp mạng Cat5e 

(305m/ cuộn) 

AMP Category 5e FTP Cable, 4-Pair, 24AWG, 

Solid, PVC, 305m, White (CABLE CAT5E 4P 

FTP SOLID 24AWG) 

Bảo hành: 12 tháng 

Mét 610 

6 Tủ mạng 6U D400 

 - Kích thước : H.320*W550*D400(mm) 

- Trọng lượng : 11Kg 

- Tải trọng : 250Kg 

- Màu sắc : Xám đen 

- Vật Liệu: Thép tấm dày 1.0mm, chống gỉ và 

được phủ sơn tĩnh điện. 

- Hệ thống cửa: 1 cửa trước được thiết kế dạng 

lưới tổ ong chiếm 90% bề mặt cửa. giúp theo dõi 

thiết bị tốt hơn. 

- Hệ thống thanh tiêu chuẩn : Thanh tiêu chuẩn 

dày 1,4mm chịu lực cực cao. 

- Phụ kiện :Ổ điện cấp nguồn 3 chấu đa năng, ốc 

và 1 quạt tản nhiệt 120mm công suất 

20W/220VAC  

 -Bảo hành : 12 tháng  

Cái 2 

7 Hạt Mạng  

- Đầu Bấm Mạng RJ45 chất liệu pvc cao cấp, chân 

tiếp xúc được mạ vàng 24K (lớp mạ dày 50 micro 

met) hỗ trợ cho các dòng dây mạng CAT5, 

CAT5E. 

Bảo hành: 12 tháng 

Hạt 70 

8 
Thiết bị quét vân 

tay 

- Đầu đọc vân tay kết nối cổng USB. 

- Cổng USB 2.0/USB1.1. 

- Chứng nhận: FCC, CE, RoHS. 

- Kích thước: 75.5 x 53.2 x 19 mm (L x W x H) 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 5 

9 

Ổ điện Lioa 6 lỗ: 

Số ổ cắm: 6 ổ đa 

năng 3 chấu 

Tiết diện dây 2×0.75mm 

Chiều dài dây: 3m 

Số công tắc: 2 

Đèn báo: Tích hợp với công tắc 

Số lõi dây: 2 

Công suất tối đa: 2200W; B24Dòng tối đa: 10A; 

Bảo vệ quá tải CB 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 2 

10 Dây điện Cadivi 

Loại: Dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa PVC 

Kết cấu: 2 x 30/0.25mm 

Mặt cắt danh nghĩa: 2x1,5 mm 

Mét 100 

11 
Ống ruột gà phi 25 

chống cháy  

Đường kính danh định Phi 25 mm 

Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy, đàn hồi tốt 

Màu sắc: Trắng 

Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 641-1:1994; IEC 614-2-

4:1985 

Mét 100 



4 

 

 

12 N p nhựa SP 

- Kích thước: 24mm x 14mm x dài 2m 

- Màu sắc: Trắng 

- Chất liệu nhựa độ dày tiêu chuẩn 

Mét 150 

II 

Chi phí Vật liệu 

phụ, Chi phí máy 

thi công:  

(Đinh vít, lạt nhựa, tem đánh số, cồn công nghiệp, 

Máy Khoan điện cầm tay đa năng 550W, Đồng hồ 

vạn năng, Máy đo Cable mạng CAT5e, Máy làm 

đầu cáp chuyên dụng…) 

Gói 1 

III 
Chi phí lắp đặt và 

cài đặt thiết bị 

- Chi phí nhân công lắp đặt, cài đặt hệ thống mạng 

LAN, Wifi đảm bảo theo hồ sơ cấp độ. 

- Chi phí cài đặt Dịch vụ phần mềm tường lửa 

pfSense mã nguồn mở trên máy tính (bao gồm các 

tính năng bảo mật mạnh mẽ như lọc lưu lượng, 

VPN, cân bằng tải (load balancing)). 

Gói 1 
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